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I. TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm - Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 

 

 

CÂU MÃ ĐỀ 

1201 

MÃ ĐỀ 

1202 

MÃ ĐỀ 

1203 

MÃ ĐỀ 

1204 

MÃ ĐỀ 

1205 

MÃ ĐỀ 

1206 

MÃ ĐỀ 

1207 

MÃ ĐỀ 

1208 

1 red wine red wine red wine red wine red wine red wine red wine red wine 

2 slowly slowly slowly slowly slowly slowly slowly slowly 

3 chocolate  chocolate  chocolate  chocolate  chocolate  chocolate  chocolate  chocolate  

4 art art art art art art art art 

5 B A B A B C B A 

6 A C B B B C C C 

7 A C A C C B C A 

8 C C C B C C C A 

9 D C B D B B C A 

10 B D A B C C D B 

11 C C B D D A A B 

12 D C D A B B D C 

13 D C C A D D D A 

14 A B C C B D B C 

15 D C A B B A C C 

16 D A D D C D A B 

17 C C B B B D B B 

18 D B A D C D A C 

19 D D A C B C C A 

20 C D B D A A A C 

21 A D B A A D A D 

22 B D B D C D A A 

23 B D C B D D D D 

24 C D A B C C C B 

25 C D C D D B B D 

26 C D C A A A B C 

27 B B B C D A A A 

28 B D C C A A D D 

29 A D A A A C C A 

30 C D B D B B B A 

31 A C B A D A C C 

32 D A D A C C B C 



II. PHẦN TỰ LUẬN:  

* WRITING:  

PART 2: (1,0 điểm- mỗi câu viết đúng được 0,25 điểm) 

MÃ ĐỀ: 1201, 1203, 1205, 1207 

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence 

printed before it.  

Question 33. A lot of people didn’t finish college, but still become very successful. 

→A lot of people dropped out of college, but still become very successful. 

Question 34. I bought a lot of souvenirs during my visit to China. 

→While I was visiting China, I bought a lot of souvenirs. 

→While visiting China, I bought a lot of souvenirs. 

 

Combine each pair of the following sentences by using the given words in brackets. 

Question 35. I was in primary school. I walked to school every day. (when) 

→ When I was in primary school, I walked to school every day. 

→ I walked to school every day when I was in primary school. 

Question 36. The kids were decorating the Christmas tree. Their dad came home. (while) 

→ While the kids were decorating the Christmas tree, their dad came home. 

→Their dad came home while the kids were decorating the Christmas tree. 

 

MÃ ĐỀ: 1202, 1204, 1206, 1208 

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence 

printed before it.  

Question 33. My grandfather died at the age of 98. 

→My grandfather passed away at the age of 98 

Question 34. I only saw her once during my stay in Rome.  

→While I was staying in Rome, I only saw her once. 

 

Combine each pair of the following sentences by using the given words in brackets. 

Question 35. We were young. We spent our summer holidays at the beach. (when) 

→ When we were young, we spent our summer holidays at the beach. 

→We spent our summer holidays at the beach when we were young. 

Question 36. The bell rang. The students were discussing the topic. (while) 

→ The bell rang while the students were discussing the topic. 

→While the students were discussing the topic, the bell rang. 

 

 

 

 

 



PART 3: (1,0 điểm) 

WRITING – MARKING SCHEME (1.0 point) 

Tiêu chí Yêu cầu Điểm 

1. Content  

   (Nội dung) 

Đúng chủ đề; nêu rõ quan điểm; phát triển ý bằng các lý do hoặc ví dụ 

phù hợp. 
0,3 

2. Organization  

       (Bố cục) 

Có bố cục rõ ràng gồm mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp 

logic; sử dụng từ nối phù hợp. 
0,2 

3. Vocabulary  

  (Từ vựng) 

Sử dụng từ vựng phù hợp với chủ đề globalization and cultural 

diversity; cách dùng từ tương đối chính xác. 
0,2 

4. Grammar  

  (Ngữ pháp) 

Sử dụng cấu trúc câu và thì phù hợp; kiểm soát tương đối tốt lỗi ngữ 

pháp. 
0,2 

5. Word limit  

      (Độ dài) 
Viết đúng yêu cầu 110–130 từ. 0,1 

Total  1,0 

 

 


